
ITRR CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP

24     NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI   SỐ 90 (12/2023)      

1. Thực trạng chuỗi cung ứng và hệ 
thống kết nối ngành dệt may, da giày và công 
nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam 1

1.1 Thực trạng chuỗi cung ứng ngành dệt 
may của Việt Nam

Hiện nay, trong nước đã có một số cơ sở 

sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ ngành, tuy 

nhiên sản xuất dệt may của Việt Nam vẫn bị 

phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên, phụ 

liệu nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hóa toàn ngành 

dệt may mới đạt khoảng 46%, tỷ lệ nguyên, phụ 

1 Nghiên cứu viên. Trung Tâm Tham vấn WTO 
– Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công 
Thương

liệu nhập khẩu tới 60% trong đó: 45% nhu cầu 

vải dệt kim, xấp xỉ 70% nhu cầu vải dệt thoi, 

khoảng 50% phụ liệu may cho cả một ngành 

công nghiệp hoàn toàn phải nhập khẩu từ nước 

ngoài. Do thiếu nguồn nguyên liệu sẵn có trong 

nước, nên năng lực sản xuất của ngành ít nhiều 

bị hạn chế.

Ngành trồng bông và kéo sợi là khâu ở đoạn 

đầu của chuỗi dệt may và giữ vai trò trọng yếu 

trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho 

các phân đoạn còn lại gồm dệt - nhuộm và may, 

nhưng cho đến nay khâu này vẫn chưa phát 

triển cân xứng với nhau. Chỉ trong hơn 10 năm, 

từ 2010 đến 2022, dệt may Việt Nam đã vươn 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG 

VÀ HỆ THỐNG KẾT NỐI TRONG LĨNH VỰC DA GIÀY, DỆT MAY VÀ TRONG

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM ĐỂ TẬN DỤNG HIỆP ĐỊNH CPTPP

Bùi Thị Thanh Thủy1

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chính thức có hiệu 
lực từ ngày 30/12/2018. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc phê 
chuẩn CPTPP và các văn kiện có liên quan vào ngày 12/11/2018. Theo đó, Hiệp định có hiệu lực 
đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019. Sự tham gia vào Hiệp định CPTPP là cơ hội phát triển các 
ngành hàng của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt đối với ngành dệt may, da giày và công 
nghiệp chế biến thực phẩm. Việc tham gia CPTPP mở ra cơ hội rất lớn cho xuất khẩu ngành dệt 
may, da giày và công nghiệp chế biến thực phẩm. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả nghiên cứu 
khả năng xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng và xây dựng  hệ thống kết nối trong lĩnh vực da 
giày, dệt may và công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam để tận dụng Hiệp định. 

Từ khóa: Công nghiệp chế biến thực phẩm; Da giày; Dệt may; Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
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lên trở thành ngành đạt kim ngạch xuất khẩu 

lớn từ 13,4 tỷ USD năm 2010 lên đến 37,5 tỷ 

USD. Ngành kéo sợi đã tăng trưởng gấp 3 lần 

từ 3,8 triệu cọc sợi đạt 420 nghìn tấn lên 10,7 

triệu cọc đạt 125 nghìn tấn. Trong nhiều năm 

qua, Việt Nam phải nhập khẩu hầu hết các sản 

phẩm bông, xơ để phục vụ nhu cầu nguyên liệu 

cho ngành sợi. 

Trong khi ngành may nước ta đã có những 

bước tiến tương đối, ngành dệt vải, in nhuộm 

và hoàn tất vẫn chưa phát triển được như mong 

muốn. Công đoạn này của Việt Nam đang 

chậm hơn các nước trong khu vực 20%, nhất 

là công đoạn nhuộm với 30% máy móc thiết 

bị cần khôi phục, hiện đại hóa do đã sử dụng 

trên 20 năm. Những hạn chế này khiến năng 

suất dệt vải của Việt Nam rất thấp, nếu so với 

Trung Quốc chỉ bằng 30%.

Các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm 

may mặc của Việt Nam hiện nay vẫn sản xuất 

theo phương thức gia công đơn giản, thiếu 

khả năng cung cấp trọn gói. Tỷ lệ xuất khẩu 

hàng may mặc theo phương thức gia công 

CMT vẫn chiếm chủ yếu (khoảng 78%), xuất 

khẩu theo phương thức FOB chỉ khoảng 19% 

và chỉ có 3% xuất khẩu theo phương thức 

ODM. Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 

hàng theo điều kiện FOB nên giá trị gia tăng 

của ngành còn thấp chỉ chiếm khoảng 20% so 

với kim ngạch xuất khẩu, tỷ suất lợi nhuận 

chỉ khoảng 5-10% và phải nhập khẩu đến 70-

90% nguyên phụ liệu. 

Hoạt động phân phối của các doanh nghiệp 

dệt may Việt Nam hiện nay vẫn chưa phát triển 

và đang phụ thuộc vào các công ty phân phối 

nước ngoài. Mạng lưới các nhà mua này bao 

gồm: các doanh nghiệp bán lẻ, các nhà sản xuất 

và các công ty phân phối. Những doanh nghiệp 

bán lẻ, đa số thuộc thị trường EU, Nhật và Mỹ, 

họ sở hữu những thương hiệu hàng đầu quốc tế, 

những siêu thị, cửa hàng bán buôn và bán lẻ. 

Theo thống kê của Hiệp hội dệt may Việt 

Nam (Vitas) năm 2022, tổng số doanh nghiệp 

trong ngành dệt may đạt khoảng 7.500 doanh 

nghiệp, 80% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 40% 

là doanh nghiệp FDI, ngành sử dụng trên 3 

triệu lao động, 70% năng lực của ngành dành 

cho sản xuất.

Tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng 

doanh nghiệp giai đoạn 2016-2022 đạt 9,56%/

năm. Trong đó, số doanh nghiệp sản xuất Xơ, 

bông nhân tạo tăng trưởng 13,87%, Doanh 

nghiệp sợi (4,7%); doanh nghiệp sản xuất vải 

(13,62%); Doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ 

liệu may (21,2%). 

1.2 Thực trạng chuỗi cung ứng ngành da 

giày của Việt Nam

- Về sản xuất nguyên, phụ liệu

Về năng lực sản xuất nguyên liệu cung cấp 

cho ngành da giày, Việt Nam hoàn toàn có thể 

sản xuất được. Tuy nhiên do ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố, nguồn nguyên liệu da hiện nay 

vẫn chưa nhiều và chỉ đáp ứng được khoảng 

10% nhu cầu sử dụng của toàn ngành. Các loại 
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nguyên liệu như đế, lót hầu như chưa sản xuất 

được ở trong nước. Đã có nhà máy bắt đầu sản 

xuất giày hoàn chỉnh nhưng sản lượng chưa đáp 

ứng và đặc biệt chất lượng sản phẩm còn chưa 

hoàn thiện. Vì vậy, phần lớn hiện nay Việt Nam 

vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.

- Về sản xuất, cung ứng phụ liệu ngành da 

giày: Bao gồm chỉ, chun, khuy, khóa, đường 

viền trang trí, mút xốp, miếng đệm lót giày, 

hộp đựng giày, đũa chống giày, giấy bọc giày, 

miếng nhựa độn giày dép, sắt lót đế, phom giày, 

keo dán, mủ cao su, … Về cơ bản Việt Nam đã 

sản xuất được.

- Về khâu phân phối: Hoạt động phân phối 

của các doanh nghiệp da giày Việt Nam hiện 

nay vẫn chưa phát triển và đang phụ thuộc vào 

các người mua nước ngoài. Các doanh nghiệp 

da giày Việt Nam vẫn phải thông qua các nhà 

cung cấp khu vực để có các hợp đồng gia công, 

rất ít doanh nghiệp da giày có được các hợp 

đồng trực tiếp từ các nhà bán lẻ để cung cấp 

sản phẩm của mình. Một số doanh nghiệp da 

giày thì thông qua các văn phòng đại diện ở Việt 

Nam của các thương hiệu nổi tiếng để cung cấp 

sản phẩm. 

- Về số lượng cơ sở sản xuất: Năm 2020, 

tổng số doanh nghiệp trong ngành da giày đạt 

1.731 doanh nghiệp, tăng 208 doanh nghiệp so 

với năm 2015. Trong đó doanh nghiệp thuộc da 

tăng 1 doanh nghiệp, ngành giày dép tăng 115 

doanh nghiệp, túi xách tăng 92 doanh nghiệp. 

Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp bình quân 

giai đoạn 2016-2020 đạt 2,29%/năm. Trong 

đó, doanh nghiệp thuộc da tăng trưởng 2,58%, 

doanh nghiệp giày dép tăng 2,78%, túi xách 

tăng 2,59%. 

1.3 Thực trạng chuỗi cung ứng ngành công 

nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam

- Về số lượng trang trại: Theo số liệu của 

Tổng cục Thống kê, số lượng trang trại trên cả 

nước tăng từ 29.389 trang trại năm 2015 lên 

35.383 trang trại năm 2022. Phân theo lĩnh vực 

hoạt động, số lượng và tỷ lệ trang trại chăn nuôi 

tăng nhanh, tương ứng từ 15.068 trang trại lên 

20.560 trang trại. Tăng trưởng bình quân giai 

đoạn 2016-2022 đạt 2,69%, chiếm 62,85%. 

Trong khi đó, số lượng và tỷ trọng trang trại 

và trang trại nuôi trồng thủy sản có xu hướng 

giảm, từ 4.175 năm 2015 xuống 4.035 trang trại 

năm 2022

- Về số lượng và sản phẩm chăn nuôi: Về 

chăn nuôi gia súc, năm 2022 số lượng đàn trâu 

và lợn đều giảm nhẹ so với năm 2015. Số lượng 

đàn bò tăng từ 5,36 triệu con lên khoảng 6,42 

triệu con. Số lượng đàn gia cầm tăng trưởng 

trên 5%/năm, từ 341,9 triệu con năm 2015 lên 

khoảng 523,5 triệu con năm 2022, trong đó gà 

đạt 420 triệu con, thủy cầm đạt 103 triệu con. 

Năng suất và chi phí sản xuất chăn nuôi 

được cải thiện đáng kể. Tính riêng khu vực 

chăn nuôi trang trại, công nghiệp thì năng suất 

và chi phí chăn nuôi của Việt Nam ngang bằng 

các nước phát triển trong khu vực. Do vậy, mặc 

dù có sự biến động tăng, giảm về số lượng đàn 
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nhưng sản lượng sản phẩm chăn nuôi tăng đều 

ở các loại sản phẩm giai đoạn 2015-2022. 

Đối với khai thác thủy sản, nhờ thời tiết 

thuận lợi, trong năm 2022 các tàu cá nghề lưới 

kéo, lưới vây, lưới chụp hoạt động nhiều, hiệu 

quả khá; tàu nghề lưới rê nhiều địa phương hoạt 

động cầm chừng, hiệu quả thấp. 

- Về chế biến sản phẩm nông sản:  

Sự phát triển của công nghiệp chế biến nông 

sản đã góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản 

xuất nông nghiệp. Hiện nước ta đã hình thành 

được hệ thống công nghiệp chế biến nông, lâm, 

thủy sản có công suất thiết kế khoảng 120 triệu 

tấn nguyên liệu mỗi năm với hơn 7.500 cơ sở 

quy mô công nghiệp gắn với xuất khẩu và hàng 

vạn cơ sở chế biến nông sản nhỏ lẻ, hộ gia đình. 

Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy 

sản Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng 

5-7%/năm. 

2. Thực trạng hệ thống kết nối giữa các 

chủ thể trong ngành dệt may, da giày và công 

nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam

2.1. Thực trạng hệ thống kết nối ngành dệt may

- Các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ 

liệu đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung 

ứng hỗ trợ cho ngành dệt may phát triển. Doanh 

nghiệp ngành dệt may thường chia thành hai 

nhóm: cung ứng nguyên liệu chính và cung ứng 

phụ liệu. Thông thường, các doanh nghiệp hai 

nhóm này tự tìm hiểu, kết nối với nhau theo quy 

luật thị trường, quy luật giá cả và năng lực cung 

ứng với nhau.

- Sự tham gia của các doanh nghiệp thiết kế 

trong chuỗi cung ứng theo hình thức ký kết hợp 

đồng thiết kế. Các nước đi trước trong ngành 

công nghiệp dệt may, sau khi đã dịch chuyển 

hoạt động sản xuất sang các nước đi sau thường 

chỉ tập trung vào khâu nghiên cứu và thiết kế 

sản phẩm mới nhằm tạo ra những thương hiệu 

nổi tiếng để đạt được tỷ suất lợi nhuận cao nhất. 

- Các doanh nghiệp may chiếm số lượng lớn 

trong hệ thống doanh nghiệp ngành dệt may. 

May là khâu mà các nước mới gia nhập ngành 

thường chọn để thâm nhập đầu tiên vì nó không 

đòi hỏi đầu tư cao về công nghệ và rất thâm 

dụng lao động. Đối với các doanh nghiệp tham 

gia hoạt động gia công, sự tham gia của các 

doanh nghiệp này trong chuỗi không chặt chẽ 

do sự phụ thuộc chủ yếu vào doanh nghiệp thuê 

gia công. 

+ Doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ bao gồm 

mạng lưới marketing và phân phối sản phẩm. 

Các nhà bán lẻ nổi tiếng trên thế giới đang nắm 

giữ khâu này và thu được nguồn lợi nhuận khổng 

lồ hàng năm thông qua các hợp động ký kết với 

doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp sản 

xuất sản phẩm cuối cùng. Các nhà phân phối 

thường chính là nhà thiết kế, vì hơn ai hết, chính 

họ là người tường tận nhất nhu cầu và điều kiện 

để thoả mãn thị hiếu của khách hàng. Các chuyên 

gia trong ngành dệt may ước tính, tới 70% lợi 

nhuận (tính trên một sản phẩm may mặc từ khâu 

đầu đến khâu cuối cùng của chuỗi giá trị) thuộc 

về các nhà phân phối bán lẻ này. 
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2.2. Thực trạng hệ thống kết nối ngành da 

giày của Việt Nam

- Chuỗi cung ứng doanh nghiệp da giày 

có đặc điểm tương tự như ngành dệt may. Tuy 

nhiên, đối với CPTPP, có ba điểm đã tạo ra 

được những thay đổi rất lớn đối với ngành da 

giày. Đầu tiên, có thể nhìn thấy rõ, đó là khối 

doanh nghiệp ở các nước trong khối CPTPP đã 

tăng lên rõ rệt sau khi CPTPP có hiệu lực.  Đặc 

biệt, chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu đã đầu 

tư nhiều hơn tại Việt Nam trong vòng 5 đến 10 

năm vừa qua.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia ngày 

càng nhiều vào hệ thống kết nối, quá trình đáp 

ứng các yêu cầu của CPTPP làm cho năng lực 

nội tại của các doanh nghiệp được nâng lên rất 

nhiều. Cụ thể, hoạt động về thủ tục xuất nhập 

khẩu, đáp ứng tiêu chí của thị trường, yêu cầu 

của thị trường xuất khẩu, đã giúp doanh nghiệp 

phải thay đổi, đầu tư để phát triển.

- Đối với các DNNVV, điểm đầu tiên dễ 

thấy là đã tăng cường năng lực kết nối tham 

gia cái mạng lưới để tiếp nhận các thông tin. 

Ví dụ, hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp 

nhận thông tin từ các tổ chức như hiệp hội, 

trung tâm xúc tiến thương mại. Thứ hai, các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã kết nối 

thành mạng lưới, cùng tham gia hoạt động về 

xúc tiến thương mại ở thị trường nước ngoài.

Như vậy, trước đây, hoạt động của các 

doanh nghiệp chủ động làm đơn lẻ, thì nay 

đã liên kết rất mạnh mẽ trong hoạt động mà 

xúc tiến xuất khẩu. Doanh nghiệp đã đầu tư, 

đặc biệt như đầu tư về chuyển đổi số để đáp 

ứng năng lực nội tại. Bên cạnh đó, đảm bảo sự 

minh bạch trong chuỗi cung ứng.

2.3. Thực trạng hệ thống kết nối ngành 

công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam

Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng 

thủy sản, được xem là một trong những hoạt 

động mang lại nguồn thu nhập chính cho 

người nông dân với thời gian sản xuất quanh 

năm. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi gia súc, gia 

cầm, nuôi trồng thủy sản, đã và đang được 

nhiều chương trình, dự án trong và ngoài nước 

hướng dẫn, hỗ trợ về quy trình sản xuất, cách 

phòng chống dịch bệnh tổng hợp để họ chủ 

động ứng phó trong các điều kiện thời tiết. 

Việc kết nối/liên kết giữa người sản xuất với 

các doanh nghiệp chế biến thực phẩm được 

thực hiện bằng thoả thuận, cam kết theo hợp 

đồng mua bán, cung ứng, bao tiêu sản phẩm 

chủ yếu trong các trang trại lớn, các hơp tác 

xã hoặc các đối tác là các công ty thu gom có 

quy mô lớn. 

Tuy nhiên, hiện nay, các hộ sản xuất chưa 

thật sự chú ý tới việc liên kết nhóm hộ mà 

mạnh ai nấy làm nên chưa tạo được vùng sản 

xuất tập trung, dòng sản phẩm chưa đủ lớn và 

ổn định. 

Người thu gom là các công ty thu mua/cá 

nhân/ HTX thu gom; Họ vừa có khả năng giao 
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dịch vừa có khả năng tìm kiếm kết nối các 

người mua, tiến hành thu mua sản phẩm từ các 

hộ nông dân, sau đó bán lại cho doanh nghiệp 

chế biến thực phẩm lẻ với quy mô và phương 

thức giao dịch khác nhau. Khách hàng của 

người thu gom là người bán buôn hay các đơn 

vị doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

Doanh nghiệp bán buôn có thể thu mua 

nguyên liệu cho chế biến thực phẩm trực tiếp 

từ các hộ nông dân, HTX hoặc mua lại từ người 

thu gom. Khách hàng của người bán buôn là 

doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Việc mua 

bán nguyên liệu cho chế biến thực phẩm giữa 

người bán buôn với các thành viên khác được 

thực hiện chủ yếu theo các cam kết miệng vốn 

không ổn định. Trong nhiều trường hợp, người 

bán buôn đồng thời là người thu gom, họ tập 

kết hàng và bán tại các chợ đầu mối. Lái buôn 

dễ phá vỡ các cam kết và tiến hành ép giá với 

người sản xuất. Dù bị nhiều bất lợi, nhưng 

nhiều hộ dân vẫn phải chấp nhận vì đầu ra quá 

khó khăn, trong khi các chi phí sản xuất vẫn 

cần được trang trải.

Hệ thống kết nối ngành công nghiệp chế 

biến thực phẩm với các thành viên tham gia 

chưa thực sự đủ mạnh cả về quy mô lẫn tầm 

ảnh hưởng để có thể lãnh đạo chuỗi, vai trò 

của từng thành viên khá độc lập, hoạt động sản 

xuất kinh doanh tách biệt nhau. Vì vậy, chuỗi 

vận hành thiếu các liên kết bền vững và giá trị 

gia tăng thấp.

3. Giải pháp xây dựng và phát triển chuỗi 

cung ứng và hệ thống kết nôi giữa các chủ thể 

trong ngành dệt may, da giày và công nghiệp chế 

biến thực phẩm để tận dụng hiệu quả CPTTP  

3.1 Giải pháp xây dựng và phát triển chuỗi 

cung ứng và hệ thống kết nối giữa các chủ thể 

trong ngành dệt may, da giày và công nghiệp 

chế biến thực phẩm của Việt Nam để tận dụng 

hiệu quả hiệp định CPTPP

3.1.2. Xây dựng và phát triển chuỗi cung 

ứng ngành dệt may

(1) Hoàn thiện chính sách về hỗ trợ phát 

triển chuỗi cung ứng

Nhà nước cần hoàn thiện chính sách đầu 

tư xây dựng phát triển các cụm công nghiệp 

dệt may theo từng vùng là định hướng phát 

triển mới có tính hiệu quả và khả thi cao. 

Việc đầu tư các cụm công nghiệp cần tính 

đến yếu tố liên hoàn để khai thác hết tiềm 

năng và chuyên môn của nội bộ ngành, đồng 

thời phải ưu tiên đầu tư vào công đoạn dệt 

nhuộm để tăng nhanh về số lượng, chủng 

loại, chất lượng vải để đáp ứng cho nhu cầu 

may xuất khẩu. 

Nước ta có đủ điều kiện để phát triên cây 

bông trong khi với sự hỗ trợ của công nghệ, 

chất lượng bông xơ ngày càng cao. Nhiều 

giống bông lai tương đương bông nhập khẩu. 

Do đó, cần quy hoạch lại diện tích trồng bông 

và có chính sách khuyến khích phát triển trồng 

bông làm nguyên liệu cho ngành dệt may.
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Khuyến khích đầu tư cho sản xuất phụ liệu 

giảm bớt phụ thuộc của ngành may vào nguồn 

nguyên phụ liệu nhập ngoại. Đồng thời xây 

dựng hệ thống các chính sách khuyến khích sử 

dụng nguyên phụ liệu sản xuất trong nước. 

Nguồn nhân lực tốt là một đảm bảo cho sự 

phát triển lâu dài và bền vững. Nhà nước nên 

cấp kinh phí đào tạo cho các trường dạy nghề 

để đào tạo miễn phí cho lực lượng lao động ở 

những vùng nông thôn khó khăn nhưng chấp 

nhận học nghề may công nghiệp để vào làm 

việc tại các doanh nghiệp may với nội dung, 

chương trình, phương pháp giảng dạy phải 

được đổi mới cho phù hợp với sự phát triển 

của ngành. 

Có chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư 

cho khâu thiết kế và sản xuất hàng mẫu, đầu 

tư đào tạo đội ngũ cán bộ đủ khả năng thiết kế 

mẫu mã đồng thời có chính sách hỗ trợ bảo 

đảm công ăn việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn 

định cho người lao động, khắc phục tình trạng 

thiếu lao động do các kỹ sư công nghệ và công 

nhân có tay nghề cao bị “hút” sang các công ty 

liên doanh đang ngày càng trở nên trầm trọng 

hơn trong ngành dệt may.

Nhà nước cần có các chính sách về tài chính 

và tín dụng nhằm hỗ trợ cho việc đầu tư phát 

triển ngành dệt, làm cho ngành dệt đứng vững 

và từng bước đáp ứng yêu cầu của ngành may. 

Nhà nước cần khuyến khích các doanh nghiệp 

sử dụng vải trong nước để thay thế vải ngoại 

nhập để may hàng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, cần có những chính sách ưu 

đãi thuế cho các doanh nghiệp trong thời gian 

đầu triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng quốc tế. Kết hợp hài hoà giữa nhập khẩu 

thiết bị công nghệ hiện đại với thiết bị công 

nghệ qua sử dụng, vừa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển sản phẩm vừa cân đối được vốn đầu 

tư cho trang thiết bị và đảm bảo tính cạnh tranh 

về giá của sản phẩm xuất khẩu trên cơ sở tính 

hiệu quả kinh tế. 

(2) Phát triển và tăng cường liên kết các 

doanh nghiệp dệt may

Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu 

tư để kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước đầu tư các dự án sản xuất hàng dệt may, 

nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hàng dệt may. 

Bên cạnh đó, cần có các chính sách hỗ trợ về 

tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, nguồn nhân 

lực cho các doanh nghiệp tư nhân, các doanh 

nghiệp đang có ý định xuất khẩu trong tương 

lai để góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu trong 

thời gian đến. Tận dụng nguồn lao động tại chỗ, 

góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và thúc 

đẩy phát triển kinh tế của các địa phương có 

điền kiện kinh tế khó khăn.

Hình thành và nâng cao chất lượng chuỗi 

liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành, 

khép kín quy trình sản xuất từ sợi dệt - nhuộm 

hoàn tất – may.

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết liên doanh hình 

thành mạng lưới phân phối kinh doanh sản 

phẩm mang thương hiệu của sản phẩm dệt may 
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của Việt Nam, trong đó phát huy vai trò của 

Hiệp hội Dệt may; Mở rộng quan hệ lien kết 

giữa các doanh nghiệp dệt may trong các vùng, 

các khu vực trong việc cung cấp các yếu tố đầu 

vào và tiêu thụ sản phẩm. 

(3) Giải pháp về phát triển khoa học và 

công nghệ

Khuyến khích các doanh nghiệp dệt may 

đầu tư nghiên cứu khoa học và áp dụng công 

nghệ tiên tiến vào sản xuất, mua thiết bị, công 

nghệ tiến tiến của các nước phát triển, nhận 

chuyển giao công nghệ của các công ty hàng 

đầu thế giới.

Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân 

sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu, đào 

tạo và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng 

cao năng lực tư vấn, nghiên cứu triển khai các 

tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của 

các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo cho 

ngành dệt may. Ưu tiên hỗ trợ khuyến công 

theo quy định để khuyến khích phát triển, đầu 

tư, chuyển giao thiết bị máy móc tiến tiến vào 

sản xuất. Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn 

sản phẩm dệt may phù hợp và hài hoà với các 

tiêu chuẩn quốc tế.

(4) Phát triển khu, cụm công nghiệp ngành 

dệt may

Xây dựng và triển khai Đề án thu hút đầu tư 

vào Khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may theo 

hướng dẫn của Bộ Công Thương, góp phần tạo 

động lực phát triển ngành công nghiệp dệt may 

trong thời gian tới.

Rà soát quy hoạch chi tiết các khu công 

nghiệp hiện nay và triển khai hoàn thiện công 

tác lập quy hoach chi tiết Khu công nghiệp hỗ 

trợ ngành dệt may để có cơ sở triển khai đầu tư 

xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp hỗ 

trợ được đồng bộ và thống nhất.

Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư hạ 

tầng, đồng thời cần ưu tập trung nguồn lực ngân 

sách nhà nước trong giai đoạn đến 2030 phấn 

đấu đầu tư cho các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp hỗ trợ ngành dệt may có hạ tầng hoàn 

chỉnh để phục vụ thu hút các dự án đầu tư ngành 

công nghiệp hỗ trợ dệt may.

Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và phát triển các 

dự án sản xuất nguyên phụ liệu, vải, sợi để hình 

thành nên chuỗi cung ứng hoàn chỉnh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 

ngành dệt may. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ 

tầng phục vụ xuất khẩu; nâng cao hiệu quả các 

dịch vụ thương mại và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. 

Để hưởng thuế suất ưu đãi của Hiệp định, sẽ phải 

đáp ứng quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”. Tuy nhiên, 

để đáp ứng yêu cầu được hưởng ưu đãi ngay của 

các doanh nghiệp tại các nước chưa mạnh về công 

nghiệp dệt, Có thể tận dụng CPTPP có danh mục 

“nguồn cung thiếu hụt”, theo đó, các doanh nghiệp 

sẽ có quyền nhập khẩu một số chủng loại vải, sợi 

từ nước thứ ba (ngoài CPTPP) để làm ra sản phẩm 

may mà vẫn được hưởng ưu đãi. Ngoài ra, có một 

số cơ chế linh hoạt khác để ngành dệt may có thể 

được hưởng ưu đãi nhiều hơn mà không quá phụ 

thuộc vào quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”.
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3.1.2. Giải pháp xây dựng và phát triển 

chuỗi cung ứng ngành da giày 

(1) Hoàn thiện chính sách về hỗ trợ phát 

triển chuỗi cung ứng

Chính sách đầu tư phải mang tính trọng 

điểm, tập trung cho ngành sản xuất phụ liệu 

da giày và hạn chế ô nhiễm môi trường, nhất 

là khâu thuộc da. Đầu tư chọn lọc theo sản 

phẩm có thế mạnh nhằm tạo khả năng liên 

kết, hợp tác và khai thác tốt hơn năng lực 

thiết bị. Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào 

lĩnh vực này, đặc biệt là khâu thuộc và hoàn 

thiện sản phẩm. 

Nghiên cứu ban hành chính sách tạm thời 

cho nhập thiết bị công nghệ đóng giày, dập 

khuôn giày dép đã qua sử dụng để đảm bảo hài 

hoà giữa nhập khẩu thiết bị công nghệ hiện đại 

với thiết bị công nghệ qua sử dụng, vừa đáp 

ứng được yêu cầu phát triển sản phẩm vừa cân 

đối được vốn đầu tư cho trang thiết bị và đảm 

bảo tính cạnh tranh về giá của sản phẩm xuất 

khẩu trên cơ sở tính hiệu quả kinh tế. 

Ban hành chính sách phát triển các cụm 

công nghiệp da giày theo từng vùng là định 

hướng phát triển mới có tính hiệu quả và khả 

thi cao. Tuy nhiên, cần tính đến yếu tố liên hoàn 

để khai thác hết tiềm năng và chuyên môn của 

nội bộ ngành. 

Cần sớm có những quy hoạch vùng công 

nghiệp da giày, kể cả cho ngành thuộc da, thuận 

tiện cho bảo vệ môi truờng và tổ chức sản xuất 

tập trung, phát triển công nghiệp phụ trợ, với 

các cơ chế, chính sách trên thực tế thích hợp. 

Nguồn nhân lực tốt là một đảm bảo cho sự 

phát triển lâu dài và bền vững. Nhà nước nên 

cấp kinh phí đào tạo cho các trường dạy nghề 

để đào tạo miễn phí cho lực lượng lao động ở 

những vùng nông thôn khó khăn học tập và 

làm việc tại các doanh nghiệp da giày. Nội 

dung, chương trình, phương pháp giảng dạy 

phải được đổi mới cho phù hợp với sự phát 

triển của ngành. Ngoài ra, đội ngũ công nhân 

đang làm việc cũng cần phải có những khóa 

đào tạo lại để thích nghi với môi trường sản 

xuất mới với công nghệ hiện đại. 

Nhà nước cần có các chính sách về tài 

chính và tín dụng nhằm hỗ trợ cho việc đầu tư 

phát triển ngành Da giày, làm cho ngành đứng 

vững và từng bước đáp ứng yêu cầu của toàn 

ngành. Hiện nay, nguyên phụ liệu da giày chủ 

yếu phải nhập khẩu để sản xuất và gia công 

giày dép. Việc nhập khẩu nguyên phụ liệu, bán 

thành phẩm theo cam kết trong CPTPP để bán 

sản phẩm xuất khẩu thì được miễn thuế nhập 

khẩu, hoàn thuế VAT, song nếu dùng nguyên 

liệu trong nước thì vô hình chung các doanh 

nghiệp phải chịu thuế VAT. Như vậy, Nhà 

nước cần sửa đổi các qui định để không tạo sự 

phân biệt giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Tạo vốn đầu tư thông qua vay tín dụng chiếm 

vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy ngành 

phát triển. 

Nhà nước cần có chính sách ưu đãi về vốn 

đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
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kinh tế khi có áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng quốc tế. Đây là vấn đề quan trọng mà bản 

thân các doanh nghiệp khó giải quyết được nếu 

không có sự hỗ trợ của Nhà nước. 

(2) Phát triển và tăng cường liên kết các 

doanh nghiệp ngành da giày

Hợp tác doanh nghiệp với các nhà thiết kế 

chuyên nghiệp để sáng tạo mẫu mã, mang tính 

đột phá đòi hỏi người thiết kế phải có kiến thức 

chuyên ngành, có thị hiếu thẩm mỹ, có thực 

tiễn xã hội, có kiến thức về thị trường... Doanh 

nghiệp cần hiểu và nắm bắt rõ quy trình: Mẫu 

mã - Sản suất - Sản phẩm - Thị trường để phát 

triển thương hiệu giày dép Việt Nam. Chủ động 

liên doanh liên kết với các trường chuyên ngành 

mỹ thuật thường xuyên mở các lớp đào tạo thiết 

kế mẫu mã ở các trình độ cho đội ngũ sáng tác 

mẫu, mã, tạo dáng công nghiệp…

(3) Phát triển khoa học và công nghệ

Đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi 

mới công nghệ gắn với thị trường nhằm tăng 

năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh 

của sản phẩm và sản phẩm xuất khẩu, đổi mới 

công nghệ, thiết bị để sản xuất các sản phẩm da 

giày cao cấp có giá trị gia tăng cao.

Khuyến khích các doanh nghiệp da giày đầu 

tư nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ tiên 

tiến vào sản xuất, mua thiết bị, công nghệ tiến tiến 

của các nước phát triển, nhận chuyển giao công 

nghệ của các công ty hàng đầu thế giới.

Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân 

sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu, đào 

tạo và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng 

cao năng lực tư vấn, nghiên cứu triển khai các 

tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của 

các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo cho 

ngành da giày. Ưu tiên hỗ trợ khuyến công 

theo quy định để khuyến khích phát triển, đầu 

tư, chuyển giao thiết bị máy móc tiến tiến vào 

sản xuất. Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn 

sản phẩm da giày phù hợp và hài hoà với các 

tiêu chuẩn quốc tế.

(4) Phát triển khu, cụm công nghiệp 

Xây dựng và triển khai Đề án thu hút đầu 

tư vào Khu công nghiệp hỗ trợ ngành da giày 

theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, góp phần 

tạo động lực phát triển ngành công nghiệp da 

giày trong thời gian tới.

Cần tăng cường và đẩy mạnh triển khai tổ 

chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước 

và quốc tế để giới thiệu tiềm năng thế mạnh 

và kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp hỗ trợ 

da giày. Đặc biệt chú trọng đến khâu kết nối 

và điều phối của các công ty da giày lớn trong 

nước và trên thế giới để thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và phát triển các 

dự án sản xuất phụ liệu ngành da giày 

3.2. Giải pháp xây dựng và phát triển hệ 

thống kết nối giữa các chủ thể trong ngành 

dệt may, da giày và công nghiệp chế biến thực 

phẩm của Việt Nam để tận dụng hiệu quả hiệp 

định CPTPP

Chính phủ cần tiếp tục xây dựng cơ chế, 

chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho kết 
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nối giữa doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực 

dệt may, da giày và công nghiệp chế biến thực 

phẩm nhằm tăng cường quản lý nhà nước, hoàn 

thiện cơ chế chính sách và thực hiện các chương 

trình kết nối. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan 

chính phủ về chính sách và chương trình kết 

nối giữa các doanh nghiệp các nước tham gia 

CPTPP và doanh nghiệp Việt Nam trong ngành 

dệt may, da giày và công nghiệp chế biến thực 

phẩm, rà soát và loại bỏ chức năng trùng lắp của 

các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành cùng quản 

lý một lĩnh vực.

Cơ chế chế kết nối cần phải được thực hiện 

để phân bổ vai trò và trách nhiệm giữa các địa 

phương để tháo gỡ những rào cản hành chính 

trong môi trường kinh doanh và các quy định 

có thể có tác động tiêu cực đến việc hình thành 

và phát triển kết nối. 

Nhà nước cần đẩy mạnh tiếp xúc, quan hệ 

với các tập đoàn lớn quốc tế để tham gia kết 

nối giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 

Việt Nam trong ngành dệt may, da giày và công 

nghiệp chế biến thực phẩm để tận dụng CPTPP, 

cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp kết 

nối xuất khẩu sang thị trường CPTPP.  

Cần có cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho 

nhà cung cấp là DNVVN trong lĩnh vực dệt 

may, da giày và chế biến thực phẩm có khả 

năng đạt được tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, 

giá cả và năng lực tham gia liên kết, có thể miễn 

thuế thu nhập tới 100% thu nhập hợp pháp trong 

thời gian 10 năm,… để bù đắp chi phí vốn phát 

sinh và cùng với đó là ưu đãi thuê đất cho các 

DNNVV trong các cụm công nghiệp. 

Tích hợp quy hoạch phát triển hệ thống cơ 

sở hạ tầng giao thông gắn với khu, cụm công 

nghiệp, logistics tạo điều kiện cho kết nối giữa 

các địa phương trong hoạt động cung ứng hóa 

hóa nói chung và hàng XNK nói riêng; Phát 

triển cơ sở hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại và 

các phương tiện vận tải tiên tiến.

Nâng cao năng lực doanh nghiệp trong lĩnh 

vực nông sản và dệt may trong nước thông qua 

các chương trình kết nối giữa các nhà cung cấp 

với doanh nghiệp XNK theo yêu cầu của thị 

trường. 

Có chính sách phát triển nhanh hệ thống 

phân phối, hệ thống logistic, các dịch vụ hỗ 

trợ kinh doanh hàng dệt may, da giày và công 

nghiệp chế biến thực phẩm.

Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, cung cấp 

thông tin thị trường cho các chủ thể liên quan./.
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6. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV
7. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển 
công nghiệp quốc gia đến năm 2030. tầm nhìn đến năm 2045 
8. Nguyễn Đình Tài (2013). “Mô hình nào cho cụm liên kết ngành ở Việt Nam”. Tạp chí Tài 
chính. số4.
9. Nguyễn Văn Trịnh (2015). “Phát triển Công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế”. Luận án tiến sĩ Kinh tế. chuyên ngành Kinh tế học. Trường Đại học Kinh 
tế - Luật thuộc ĐHQG -HCM.
II. Tiếng Anh
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STUDYING THE POSSIBILITY OF BUILDING AND DEVELOPING
SUPPLY CHAIN AND CONNECTION SYSTEM IN LEATHER, 
FOOTWEAR AND TEXTILE IN THE PROCESSING INDUSTRY 

OF VIETNAM TO TAKE ADVANTAGE OF THE CPTPP

Bui Thi Thanh Thuy

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 
officially took effect from December 30, 2018. The National Assembly of the Socialist Republic 
of Vietnam passed a Resolution on ratifying the CPTPP and related documents on November 12th 
2018; accordingly, the Agreement takes effect for Vietnam from January 14, 2019. Participation 
in the CPTPP Agreement is an opportunity to develop Vietnamese industries with competitive 
advantages, especially in the textile and garment, footwear and food processing industries. 
Participating in CPTPP opens up huge opportunities for exporting the textile, garment, footwear 
and food processing industries. Within the framework of this article, the author researches the 
ability to build and develop supply chains and build connection systems in the fields of leather, 
footwear, textiles and food processing industry in Vietnam to take advantage of the Agreement.

Keywords: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP); 
Food processing industry; Footwear; Leather; Textile.


